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Ngày: 16/9/2025 

V/v tranh chấp tiền vay 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  

 Các Thẩm phán:     
  

         

 - Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Hải Sơn, là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Văn Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 266/2025/TLPT-DS ngày 07 tháng 8 

năm 2025 về tranh chấp tiền vay. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 149/2025/DS-ST ngày 04 tháng 6 năm 2025 

của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân (nay thuộc Tòa án nhân dân khu vực 3 - Cà 

Mau) bị kháng cáo.                      

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 336/2025/QĐXXPT-DS 

ngày 18/8/2025, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị M, sinh năm 1982. 

Số CCCD: 096182004697, cấp ngày: 10/8/2021, nơi cấp: Cục C về TTXH 

Bộ C1. 

Địa chỉ: Ấp C, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau (nay là ấp C, xã N, tỉnh Cà Mau). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà M: Ông Hoàng Trung H, sinh năm 

1991 (có đơn xin vắng mặt). 

Số CCCD: 096091012844, cấp ngày: 21/12/2022, nơi cấp: Cục C về TTXH 

Bộ C1. 

Địa chỉ: Khóm G, thị trấn C, huyện P, tỉnh Cà Mau (nay là khóm G, xã C, 

tỉnh Cà Mau).  

- Bị đơn, gồm: 

1. Ông Trần Văn T (tên gọi khác là Trần Trung T1), sinh năm 1977 (có 

mặt). 

Số CCCD: 096077010939, cấp ngày: 10/8/2021, nơi cấp: Cục C về TTXH 

Bộ C1. 

2. Bà Thạch Thị H1 (vợ ông T1), sinh năm 1982 (vắng mặt) 

Ông Nguyễn Trọng Quế 

Ông Trần Minh Tân 

Ông Ninh Quang Thế 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%99ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20CSQLHC
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20C%C3%A1i%20B%C3%A1t,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau%20(nay%20l%C3%A0%20%E1%BA%A5p%20C%C3%A1i%20B%C3%A1t,%20x%C3%A3%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BB%87t%20Kh%C3%A1i,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20M%E1%BB%99ng:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Trung%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20CSQLHC
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%C3%B3m%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20C%C3%A1i%20%C4%90%C3%B4i%20V%C3%A0m,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau%20(nay%20l%C3%A0%20kh%C3%B3m%207,%20x%C3%A3%20C%C3%A1i%20%C4%90%C3%B4i%20V%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%C3%B3m%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20C%C3%A1i%20%C4%90%C3%B4i%20V%C3%A0m,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau%20(nay%20l%C3%A0%20kh%C3%B3m%207,%20x%C3%A3%20C%C3%A1i%20%C4%90%C3%B4i%20V%C3%A0m,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20T%C3%ADnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20CSQLHC
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
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Số CCCD: 084182008283 cấp ngày: 10/8/2021, nơi cấp: Cục C về TTXH 

Bộ C1. 

Cùng địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện P, tỉnh Cà Mau (nay là ấp T, xã , tỉnh Cà 

Mau) 

- Người kháng cáo: Bà Thạch Thị H1 và ông Trần Văn T là bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng, nguyên đơn và người 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày:  

Bà M có cho vợ chồng ông Trần Văn T và bà Thạch Thị H1 mượn tổng số 

tiền 514.600.000 đồng. Tháng 11/2022 âm lịch bà H1 có nhờ bà M tham gia giùm 

01 phần hụi trong dây hụi mệnh giá 2.000.000 đồng do bà L (vợ Hai T2) làm chủ 

hụi. Đến ngày 15/12/2022 âm lịch, bà H1 có nhờ bà M hốt phần hụi trên được 

53.400.000 đồng. Bà H1 dùng số tiền này trả cho bà M. Sau khi khấu trừ, ông T, 

bà H1 còn nợ bà M 461.000.000 đồng. Việc nợ hai bên có làm biên nhận thể hiện 

trong danh sách hụi ngày 15/11/2022 âm lịch. Bà M đã nhiều lần yêu cầu thanh 

toán nhưng bà H1, ông T không trả. Nay bà M yêu cầu ông T và bà H1 hoàn trả 

cho bà M số tiền 461.200.000 đồng. 

* Trong quá trình tham gia tố tụng người đại diện theo ủy quyền của bị đơn 

(bà H1) trình bày:  

Vào ngày 15/11/2021 âm lịch bà H1 có vay của bà M số tiền 10.000.000 

đồng, có thỏa thuận lãi suất nhưng không nhớ bao nhiêu. Sau đó, do không có điều 

kiện trả nên hai bên thỏa thuận bà H1 trả dần mỗi tháng 2.000.000 đồng bao gồm 

cả gốc và lãi. Bà H1 trả được 05 lần, riêng lần cuối cùng trả 1.500.000 đồng, tổng 

số tiền đã trả là 9.500.000 đồng nên chỉ còn nợ 500.000 đồng. Số tiền bà H1 trả 

cho bà M bằng việc nhờ người khác chuyển khoản cho bà M. Số tiền này bà H1 tự 

mượn, ông T không biết nên không có liên quan đến ông T. 

Đối với số tiền bà M yêu cầu, bà H1 xác định không có nợ và cũng không có 

ký tên vào biên nhận vì bà H1 không biết chữ, không có việc bà H1 nhờ bà M chơi 

hụi dùm, không biết chủ hụi là ai nên bà H1 không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện 

của bà M. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 149/2025/DS-ST ngày 04 tháng 6 năm 2025 

của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân đã quyết định: Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, 

khoản 1 Điều 147, khoản 3 Điều 228, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Điều 463, 466 của Bộ luật Dân sự; Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình; khoản 

2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị M1, 

buộc bà Thạch Thị H1 và ông Trần Văn T có nghĩa vụ liên đới trả cho bà M1 số 

tiền 460.700.000 đồng. Ngoài ra, án sơ thẩm còn xác định nghĩa vụ chịu án phí, 

quyền kháng cáo theo luật định. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20CSQLHC
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Th%E1%BB%A9%20V%E1%BA%A3i%20A,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau%20(nay%20l%C3%A0%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%A9%20V%E1%BA%A3i%20A,%20x%C3%A3%20,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Th%E1%BB%A9%20V%E1%BA%A3i%20A,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%BA%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau%20(nay%20l%C3%A0%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%A9%20V%E1%BA%A3i%20A,%20x%C3%A3%20,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lo%C3%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hai%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng


 3 

Ngày 13/6/2025, bà H1 và ông T kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm sửa án 

sơ thẩm theo hướng chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, bà H1 đồng ý 

trả cho nguyên đơn số tiền 500.000 đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Ông T vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu:  

+ Về tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án, 

của Hội đồng xét xử và những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tại 

phiên tòa là đúng quy định của pháp luật.  

+ Về nội dung, đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự, khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối 

với kháng cáo của bà H1, không chấp nhận đơn kháng cáo của ông T, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Bà Thạch Thị H1 được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng 

mặt không có lý do được coi như từ bỏ việc kháng cáo. Theo đó, Tòa án đình chỉ 

xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo của bà H1. 

[2] Bà Huỳnh Thị M xác định vợ chồng bà Thạch Thị H1 vay của bà M 

nhiều lần. Đến khi chốt nợ, số tiền vợ chồng bà H1 còn nợ bà M là 514.600.000 

đồng. Sau đó bà H1 có nhờ bà M tham gia hụi giùm, hốt chân hụi và có trả cho bà 

M được 53.400.000 đồng, bà H1 có gửi trả thêm 500.000 đồng, còn lại 

460.700.000 đồng. Để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện, phía bà M cung cấp 

đoạn ghi âm, trong đó có đoạn thể hiện nội dung hai bên thống nhất nợ với nhau 

như sau: 

“… 

Giọng nữ (nguyên đơn xác định bà M) nói: Thì cũng như bây giờ chị nợ em 

đó là bốn trăm sáu mươi mốt triệu hai trăm ngàn, bữa nay ngày 20 tháng 6 nè chị 

gửi cho em chị góp cho em được năm trăm ngàn, rồi bây giờ chị còn nợ lại em là 

bốn trăm sáu mươi triệu bảy trăm ngàn. 

Giọng nữ (nguyên đơn xác định bà H1) nói: Rồi viết tin nhắn gửi dô máy 

cũng được nữa. 

… 

Giọng nữ (nguyên đơn xác định bà M) nói: Như vậy gửi em cái phần này là 

góp em tháng 6 phần ngày 20 tháng 6 nè, để vậy cho nó chẳn dễ nhớ á, chị gửi em 

năm trăm ngàn thì cũng như chị còn nợ lại em là bốn trăm sáu mươi triệu bảy 

trăm ngàn. 

Giọng nữ (nguyên đơn xác định bà H1) nói: Ừ. 

Giọng nữ (nguyên đơn xác định bà M) nói: Rồi, đúng chưa. 

Giọng nữ (nguyên đơn xác định bà H1) nói: Ừ, ừ, ừ, ừ.” 

[3] Việc bà M cung cấp đoạn ghi âm và xác định giọng nói của người nữ 

chốt nợ với bà M số tiền 460.700.000 đồng là của bà H1. Còn bà H1 xác định chỉ 

có vay của bà M 10.000.000 đồng, đã trả 9.500.000 đồng, còn nợ lại 500.000 đồng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%99ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
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nhưng không đưa ra được chứng cứ chứng minh về số tiền đã trả. Do đó, nội dung 

đoạn ghi âm xác định việc bà H1 thừa nhận còn nợ bà M 460.700.000 đồng là có 

cơ sở. 

[4] Đối với chồng bà H1 là ông Trần Văn T, quá trình giải quyết vụ án ở cấp 

sơ thẩm ông T không có ý kiến phản đối yêu cầu khởi kiện của bà M. Sau khi xét 

xử sơ thẩm, ông T kháng cáo cho rằng ông không liên quan đến khoản nợ nói trên 

giữa bà M và bà H1. Ông T cho rằng có nghe bà H1 nói lại số tiền bà M kiện nói 

trên là khoản tiền số đề bà H1 nợ bà M. Nhưng ông T cũng như bà H1 không có gì 

chứng minh khoản nợ bà M kiện đòi liên quan đến đánh bạc. Căn cứ Điều 91 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự, trình bày của ông T là không có cơ sở để chấp nhận. Tại 

phiên tòa, ông T xác định tình trạng hôn nhân giữa ông và bà H1 vẫn đang tồn tại. 

Vì vậy, cấp sơ thẩm xác định đây là khoản nợ chung của vợ chồng ông T có trong 

thời kỳ hôn nhân là phù hợp. Từ đó buộc ông T và bà H1 cùng có trách nhiệm 

thanh toán nợ cho bà M là có cơ sở. 

[5] Với các chứng cứ được nêu trên cho thấy cấp sơ thẩm chấp nhận đơn 

khởi kiện của bà M là có căn cứ. Trên cơ sở ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ đơn kháng cáo của ông T. 

[6] Do kháng cáo không được chấp nhận, nên ông T phải chịu án phí dân sự 

phúc thẩm. Phần bà H1 nộp tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm được sung vào công 

quỹ Nhà nước. 

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật thi hành.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 296, khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo của bà Thạch Thị H1; 

2. Không chấp nhận kháng cáo của ông Trần Văn T; Giữ nguyên Bản án dân 

sự sơ thẩm số 149/2025/DS-ST ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Tòa án nhân dân 

huyện Phú Tân (nay là Tòa án nhân dân khu vực 3 - Cà Mau). 

3. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Mộng . Buộc bà Thạch 

Thị H1 và ông Trần Văn T (tên gọi khác là Trần Trung T1) cùng chịu trách nhiệm 

thanh toán cho bà M số tiền 460.700.000 (bốn trăm sáu mươi triệu bảy trăm nghìn) 

đồng. 

4. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong khoản tiền nêu trên, nếu người phải thi hành án chậm thi 

hành án thì hàng tháng còn phải chịu khoản lãi phát sinh tương ứng với số tiền và 

thời gian chậm thi hành án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật Dân sự.  

5. Bà H1 nộp tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 300.000 (ba trăm nghìn) 

đồng tại Biên lai thu tiền số 0004239 cùng ngày 16/6/2025 do Chi cục Thi hành án 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%99ng.
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%A1ch%20Th%E1%BB%8B%20Hu%E1%BB%87
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20T%C3%ADnh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%87
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dân sự huyện Phú Tân (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 - Cà Mau) phát 

hành được sung vào công quỹ Nhà nước. Ông T1 phải chịu 300.000 (ba trăm 

nghìn) đồng án phí dân sự phúc thẩm. Số tiền này được khấu trừ 300.000 (ba trăm 

nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí do ông T1 nộp theo các Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0004238 ngày 16/6/2025 do Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Phú Tân (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 - Cà Mau) phát hành. 

6. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

    

   

 

Nơi nhận:                   
- VKS nd tỉnh Cà Mau; 

- TAND khu vực 3 - CM; 

- Phòng THA dân sự khu vực 3 - CM; 

- Các đương sự;                                                                                                   

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

      Nguyễn Trọng Quế 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%ADnh

